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ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (((((                                                 ((((((((((( 

Số:   289  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  31  tháng 01  năm 2005
QUYẾT  ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2004

của Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

(((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Xét Biên bản liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2004, đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2343/TT-SNN-KH ngày 22/12/2004, đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 2642/TC ngày 28/12/2004,

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2004 của Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định với những nội dung chủ yếu sau:

I. Kế hoạch công ích:

1. Tổng diện tích tưới cả năm


:
53.144 ha

2. Tổng giá trị thu thủy lợi phí


:
11.000 triệu đồng

     Trong đó:



- Thu nợ




:
  3.700 triệu đồng


- Thu trong năm



:
  7.300 triệu đồng

3. Tổng kế hoạch chi thủy lợi phí

:
12.525 triệu đồng

    Trong đó:


- Thủy lợi phí năm trước chuyển sang
:
  1.525 triệu đồng


- Thủy lợi phí năm 2004


:
  7.300 triệu đồng


- Thu nợ




:
  3.700 triệu đồng

II. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh:

1. Tổng giá trị sản xuất - kinh doanh

:
  2.630 triệu đồng

    Trong đó:


- XN Khai thác dịch vụ


:
  1.980 triệu đồng


- XN Tư vấn KSTK


:
     650 triệu đồng

2. Tổng chi SXKD




:
  2.630 triệu đồng

     Trong đó:


- XN Khai thác dịch vụ


:
  1.980 triệu đồng


- XN Tư vấn KSTK


:
     650 triệu đồng

(Cụ thể có các phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, bam liên quan chỉ đạo Công ty Khai thác công trình thủy lợi tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2004.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 194/QĐ-CTUB ngày 18/01/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

                                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                        Nguyễn Văn Thiện     

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-CTUB ngày 31/01/2005 của

Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2004
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2004
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Kế hoạch công ích
	
	
	
	

	I
	Kế hoạch tưới
	
	
	
	

	
	Tổng diện tích cả năm
	ha
	50.000
	53.144
	

	
	Chia ra:
	
	
	
	

	
	- Vụ Đông Xuân
	-
	19.500
	19.226
	

	
	- Vụ Hè Thu
	-
	20.000
	21.173
	

	
	- Vụ Mùa
	-
	10.500
	12.745
	

	II
	Kế hoạch sản lượng TLP
	
	
	
	

	
	Tổng giá trị sản lượng
	106đ
	16.334
	15.832
	

	1
	Nợ năm 2003 trở về trước
	-
	5.834
	4.659
	

	2
	Phát sinh trong năm
	-
	
	
	

	
	Tổng số:
	-
	10.500
	11.173
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	a) Vụ Đông Xuân
	-
	4.500
	4.442,4
	

	
	b) Vụ Hè Thu
	-
	5.000
	5.239,6
	

	
	c) Vụ mùa
	-
	1.000
	1.491
	

	III
	Kế hoạch thu TLP
	
	
	
	

	
	Tổng giá trị sản lượng
	106đ
	12.400
	11.000
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	- Thu nợ
	-
	4.000
	3.700
	

	
	- Thu trong năm
	-
	8.400
	7.300
	(Thu trong năm đã trừ 2133,54 triệu đồng miễn giảm TLP)

	IV
	Chi từ thủy lợi phí
	106đ
	
	
	

	a
	Tổng thu TLP
	-
	13.675
	12.525
	

	
	- Sản lượng thu
	-
	12.400
	11.000
	

	
	- TLP năm trước chuyển sang
	-
	1.275
	1.525
	

	b
	Chi từ nguồn TLP
	
	13.674
	12.525
	

	1
	Lương
	-
	3.720
	3.300
	

	2
	Bảo hiểm XH 15% theo NĐ 26
	-
	330
	330
	

	3
	Kinh phí CĐ 2% quỹ lương
	-
	75
	66
	

	4
	BHYT 2% theo NĐ 26
	-
	48
	44
	

	5
	Khấu hao TSCĐ
	-
	500
	500
	

	6
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ
	-
	2.660
	2.537
	

	6.1
	Trong đó: Nạo vét kênh mương
	-
	850
	850
	

	6.2
	SCTX công trình
	-
	1.810
	1.687
	

	7
	Vận hành bảo dưỡng công trình
	-
	80
	80
	

	8
	Trả tiền điện trạm bơm
	-
	80
	80
	

	9
	Chi quản lý công ty, XN
	-
	1.060
	1.060
	

	10
	Chi đào tạo, định mức KTKT
	-
	140
	40
	

	11
	Ăn giữa ca
	-
	712
	712
	

	12
	BHLĐ - ATLĐ và trang thiết bị công cụ LĐ, diễn tập ATLĐ
	-
	120
	120
	

	13
	Đôn đốc thu TLP 8%
	-
	992
	880
	

	14
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	-
	620
	550
	

	15
	Chi khác
	-
	30
	30
	

	16
	Sửa chữa lớn, KCHKM (trả nợ)
	-
	2.128
	1.946
	Phụ lục I

	17
	Đền bù, GPMB
	-
	130
	0
	Phụ lục II

	18
	Phòng chống hạn, bão lũ
	-
	250
	250
	Phụ lục III

	B
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	I
	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh
	-
	2.630
	2.630
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	- Xí nghiệp DVKTTL
	-
	1.980
	1.980
	

	
	- Xí nghiệp TVKSTK
	-
	650
	650
	

	II
	Chi sản xuất KD
	-
	2.630
	2.630
	

	1
	Xí nghiệp DVKTTL
	-
	1.980
	1.980
	

	a
	Chi phí
	-
	1.880
	1.880
	

	b
	Lợi nhuận
	-
	100
	100
	

	2
	Xí nghiệp TVKSTK
	-
	650
	650
	

	a
	Chi phí
	-
	620
	620
	

	b
	Lợi nhuận
	-
	30
	30
	

	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC I

Điều chỉnh kế hoạch trả nợ kiên cố hóa kênh mương và công trình

sửa chữa lớn thực hiện bằng vốn thủy lợi phí

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-CTUB ngày 31/01/2005 của

Chủ tịch UBND tỉnh)
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2004
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2004
	Ghi chú

	I
	Trả nợ các công trình chờ quyết toán
	106đ
	130,0
	130,0
	

	II
	Trả nợ công trình xây dựng năm 2003 và 2004
	-
	1.695,0
	1.709,0
	

	1
	Đập cùng Nhơn Thọ
	-
	361.0
	331,0
	

	2
	Tiêu úng Nhơn Hạnh
	-
	752,0
	632,0
	

	3
	Đập Phú Sơn
	-
	582,0
	402,0
	(Vốn NS 150 triệu)

	4
	Kênh Nha Phu Hạ Bạc
	-
	
	240,0
	

	5
	Đập cùng Nhơn Hạnh
	-
	
	104,0
	

	III
	Đối ứng KCH kênh mương
	-
	197,0
	107,0
	

	1
	Kênh N2-3 bổ sung
	-
	8,5
	8,5
	

	2
	Kênh N Cây Gai bổ sung
	-
	48,5
	48,5
	

	3
	Kênh chính Lại Giang
	-
	50,0
	50,0
	

	4
	Kênh Nam Lão Tâm
	-
	30,0
	0
	

	5
	Kênh N Cây Gai
	-
	30.0
	0
	

	6
	Kênh N2 Núi I
	-
	30
	0
	

	IV
	Chuẩn bị đầu tư
	-
	106
	0
	

	
	Tổng cộng
	
	2.128,0
	1.946,0
	


PHỤ LỤC II

Điều chỉnh kế hoạch trả nợ đền bù giải phóng mặt bằng

bằng vốn thủy lợi phí

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-CTUB ngày 31/01/2005 

của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2004
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2004
	Ghi chú

	1
	Công trình trả nợ năm 2002
	106đ
	
	
	

	2
	Công trình trả nợ SCL 2001 - 2002
	-
	
	
	

	1
	Kênh N2-3 Thạnh Hòa
	-
	85
	0
	Chuyển sang năm 2005

	2
	Đập cùng Nhơn Hạnh
	-
	45
	0
	Chuyển sang năm 2005

	
	Tổng cộng
	-
	130
	0
	


PHỤ LỤC II

Điều chỉnh kế hoạch phòng chống hạn, bão lụt

bằng vốn thủy lợi phí

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-CTUB ngày 31/01/2005 

của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2004
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2004
	Ghi chú

	I
	Khắc phục bão lụt năm 2003, phòng chống hạn, bão lụt năm 2004
	106đ
	250
	
	

	1
	Khắc phục bão lụt năm 2003
	-
	0
	0
	Vốn NS

	2
	Phòng chống hạn, bão lụt năm 2004
	-
	250
	250
	

	
	Tổng cộng
	-
	250
	250
	


